[bookmark: _Hlk216340039]VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: RAU CỦ QUẢ
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 2/2/2026 - 7/2/2026)
Người thực hiện: PHẠM THỊ THÌN
Thứ 2 ngày 2 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: Tìm hiểu về một số loại rau 
	[bookmark: _Hlk211521781]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của một số loại rau.
- Biết phân biệt các nhóm rau theo một số đặc điểm: Rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả.
- Trẻ có quyền được ăn uống đủ chất các loại rau củ….để cơ thể khỏe mạnh
2. kỹ năng.
- Trẻ trả lời được các câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc để kể về các loại rau.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định.
3. Giáo dục.
- Thông qua bài học giáo dục trẻ ăn đầy đủ các loại rau để cơ thể lớn nhanh và khỏe mạnh. Chăm sóc và bảo vệ rau, yêu quý kính trọng người trồng rau.

	I. Chuẩn bị.
- Các loại rau:- Bắp cải, rau muống, rau cải, cà chua, su hào,cà rốt, củ cải......
- Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
II. Tổ chức hoạt động.
1. Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ đọc bài đồng dao “Họ nhà rau’’ 
- Trò chuyện về nội dung bài đồng dao.
- Cô khái quát giới thiệu bài
2. Nội dung
HĐ 1: Quan sát và đàm thoại.
* Quan sát rau bắp cải:
Cô đọc câu đố: Lá sắp vòng quanh
                         Lá ngoài thì xanh
                         Lá trong thì trắng.
- Cô đố các con đó là rau gì?
- Bạn nào biết gì về rau bắp cải?
- Cô cho trẻ qua sát cây rau bắp cải
- Cô có gì nào?
- Rau bắp cải có đặc điểm gì?
- Lá rau có màu gì? Bên trong của lá xanh còn có lá màu gì?
- Lá xanh là lá già không ăn được còn lá trong màu trắng là lá non đấy.
- Cô bổ bắp cải cho trẻ quan sát. Bên trong có rất nhiều lá sắp lại với nhau thành bắp cải đấy các con ạ.
- Bắp cải là loại rau ăn gì?
=> Cô khái quát lại.
* Quan sát củ su hào:
- Cô có củ gì?
- Củ su hào có những đặc điểm gì?
- Có màu gì? Củ su hào có tác dụng gì?
- Su hào là loại rau ăn lá hay ăn củ?
=> Cô khái quát lại.
* Quan sát quả cà chua
- Cô có quả gì đây?
- Qủa cà chua có đặc điểm gì?
- Qủa cà chua có màu gì?
- Cô cho trẻ sờ và hỏi trẻ: vỏ quả cà chua như thế nào?
- Bên trong quả có gì? Cô bổ quả ra cho trẻ quan sát.
- Cà chua là loại rau ăn gì?
Cà chua quả tròn có màu vàng hay màu đỏ, bên trong quả có hạt và là loại rau ăn quả.
=> Cô khái quát lại.
HĐ2: So sánh.
*Bắp cải – su hào:
+ Khác nhau: - Bắp cải có lá sắp thành vòng tròn, là loại rau ăn lá.
                       - Su hào có lá dài và mềm, là loại rau ăn củ.
+ Giống nhau: Đều là rau và đều chứa vitamin.
*HĐ 3: Củng cố
- Trò chơi1: Nói nhanh nói đúng.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
- Trò chơi 2: Thi xem ai nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
3. Kết thúc: 
Cô và trẻ làm cá chép bơi (nhanh,chậm)


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:



***********************************










Thứ 3 ngày 3 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mỹ
Đề tài: Vẽ cây rau (M).
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các nét thẳng, nét xiên, nét tròn để vẽ cây rau theo ý tưởng của trẻ.
- Trẻ biết phối hợp màu, tô màu đẹp cho bức tranh và sắp xếp bố cục hợp lý.
- Trẻ biết ngồi đúng tư thế và cầm bút bằng tay phải.
- Trẻ biết đặt tên cho bức tranh của mình.
- Mọi trẻ em đều có quyền được phát triển tài năng, năng khiếu về tạo hình của bản thân.
- SEL: Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi nặn. Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
2. Kỹ năng:
- Luyện kỹ năng vẽ nét tròn, nét thẳng, nét xiên để vẽ cây rau.
- Củng cố cho trẻ kỹ năng cầm bút, cách ngồi đúng tư thế.
- Rèn kĩ năng tô màu đẹp cho bức tranh.
- Rèn khả năng quan sát, tư duy  và ghi nhớ có chủ đích.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các loài rau.

	I. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Tranh vẽ mẫu cây rau 
- Giấy vẽ, bút màu, bàn ghế.
* Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4, màu vẽ cho trẻ.
- Bàn ghế.
 - Bảng kê.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài "vườn rau của mẹ”
- Trò chuyện về bài hát
2. Nội dung:
HĐ 1: Dạy trẻ vẽ: cây rau.
*Quan sát mẫu:
- Tranh Cây rau
+ ĐT: - Cô có bức tranh gì đây?
- Bức tranh cô vẽ cây rau gì?
- Ai có nhận xét gì về bức tranh?
- Cành cây rau cô vẽ bằng những nét gì?
- Lá cây cô vẽ bằng nét gì? 
- Cái củ của cây rau cô vẽ như thế nào? 
- Rễ cây rau cô vẽ bằng nét gì?
- Lá cây rau cô tô màu gì? Phần củ cô tô màu gì?
- Ngoài ra còn gì nữa?
-> Cô khái quát lại.
* Hỏi ý tưởng trẻ:
- Con có muốn vẽ cây rau không?
- Con vẽ cây rau như thế nào?
- Bây giờ cô muốn những bàn tay nhỏ xinh vẽ những bức tranh cây rau thật đẹp nhé.
* Cô vẽ mẫu nét cơ bản của bức tranh cho trẻ quan sát:
HĐ 2: Trẻ thực hiện
- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi, cách cầm bút.
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ vẽ.
- Cô khuyến khích trẻ sáng tạo.
HĐ3 : Trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ mang bài của mình lên trưng bày và tự nhận xét bài của bạn.
+ ĐT:- Con thích bài nào nhất?
- Con vẽ như thế nào?
- Con đặt tên cho bức tranh của mình là gì?
- Cô nhận xét, khuyến khích động viên trẻ.
3. Kết thúc:
- Cho trẻ hát bài “Vườn rau của mẹ” và thu dọn đồ dùng.
- Cô khuyến khích động viên trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 


1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:

Thứ 4 ngày 4 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ  “Vè trái cây”
	[bookmark: _Hlk212970625]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài vè.
- Trẻ thuộc lời bài thơ.
[bookmark: _Hlk218669835]- Qua bài thơ giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
[bookmark: _Hlk212970580]- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ: mạch lạc, rõ ràng, sử dụng đúng từ, đủ câu, không ngọng, mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn,tự tin cho trẻ. 
3. Thái độ:
- Trẻ tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ trồng và chăm sóc các loại cây. Trẻ biết được lợi ích các loại quả: rất cần thiết cho cơ thể. Thích ăn các loại quả






	II. CHUẨN BỊ
 - Tranh minh họa bài thơ trên máy.
- Máy hát, nhạc trong chủ đề.
III. CÁCH TIẾN HÀNH
1. Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ hát bài “ Quả gì”.
- Các con vừa hát bài hát gì?
=> Cô khái quát giới thiệu bài thơ
2. Nội dụng
HĐ1: Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao "Vè trái cây"
- Cô giới thiệu tên bài thơ “Vè trái cây”
- Cô đọc cho trẻ nghe: 
+ Lần 1: Cô  đọc kết hợp điệu bộ, nét mặt, cử chỉ.
- Cô giải  nội dung bài vè, giải thích từ khó: 
+ Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh họa bài thơ
HĐ2: Cô dạy trẻ đọc thơ
- Cô  cùng cả lớp đọc 2 – 3 lần
- Cô cho thi đua Tổ, nhóm, cá nhân trẻ đọc. (Cô sửa sai, động viên trẻ đọc)
HĐ3: Đàm thoại:
- Các con vừa đọc bài vè gì? Bài vè của nhà thơ nào?
- Trong bài thơ nhắc đến những loại trái cây nào?
- Quả thanh long như thế nào?
- Ai có nhận xét gì về trái dưa hấu ?
- Còn trái sầu riêng thì như thế nào ?
- Ai có nhận xét gì về trái dưa gang ?
- Da sần đen hạt là trái gì ?
- Trái chuối có hình dáng như thế nào ?
- Hàng ngày các con có ăn đầy đủ quả không? Ăn quả giúp cho cơ thể các con như thế nào?
=> Cô giáo dục trẻ. 
HĐ4: Củng cố
- Cô cùng trẻ xem video “Vè trái cây” trên ti vi và đọc đồng dao cùng cô.
+ Các con vừa xem bài thơ gì?
3. Kết thúc
- Cô nhận xét giờ học và động viên trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:





***********************************














Thứ 5 ngày 5 tháng 2 năm 2026
[bookmark: _Hlk218927757]Lĩnh vực: PTTC 
Đề tài: - VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1.Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động. Trẻ biết Bò bằng bàn tay, bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m. 
- Trẻ nhớ tên trò chơi và biết chơi trò chơi.
- Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vận động Bò bằng bàn tay, bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m. 
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt nhịp nhàng để thực hiện vận động.
- Trẻ chơi trò chơi đúng luật, nhanh nhẹn.
3. Thái độ:
- Trẻ biết lắng nghe và tích cực hoạt động.
- Trẻ có nề nếp hoạt động 

	II. CHUẨN BỊ
* ĐD của cô:
 - Vạch chuẩn, đường kẻ dài 3- 4m
- Bóng, gôn.
- Đĩa nhạc bài "Em yêu cây xanh ".
* ĐD của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
- Tâm thế thoải mái.
III. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “ Vè trái cây”:
+ Các con vừa đọc bài thơ gì? 
+ Cá ngủ ở đâu
-Trẻ nói hiểu biết của mình và cô khái quát lại ý của trẻ.
2. Nội dung:
HĐ1: Khởi động
- Cho trẻ đi chạy với các kiểu đi nhanh, đi chậm, đi thường...
-Cho trẻ về 4 hàng tập bài tập PTC
HĐ2: Trọng động.
* BTPTC	
- Cho trẻ xếp 4 hàng, dãn cách đều nhau tập bài tập phát triển chung kết hợp với bài hát: “Em yêu cây xanh ".
- Tay: Đánh xoay tròn 2 vai
- Chân: Ngồi nâng chân, duỗi thẳng.
- Bụng: Ngồi quay người sang 2 bên
- Bật: Bật chụm tách chân
- Tập động tác nhấn mạnh: Động tác chân
- Cô cho trẻ trải nghiệm với đường thẳng dài
* VĐCB: Bò bằng bàn tay, bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m
- Cô giới thiệu tên vận động: “Bò bằng bàn tay, bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m”.
- Cô thực hiện mẫu:
- Cô làm mẫu lần 1:
- Cô làm mẫu lần 2: kết hợp với phân tích động tác:
- Cô cho lần lượt trẻ lên thực hiện.
- Cô cho 2 đội chơi thi đua (Chú ý sửa sai cho trẻ)
+ ĐT: - Con vừa tập vận động gì ?
* TCVĐ: Đá bóng vào gôn.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp.
3. Kết thúc.
- Cô động viên, khuyến khích trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 

+ Điều chỉnh:




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ



+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:





***********************************
Thứ 6 ngày 6 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mỹ
Đề tài: - Dạy kỹ năng ca hát bài “Quả gì”.
- TCÂN: Thi xem ai nhanh.
- HN: Bầu và bí
	[bookmark: _Hlk216342313]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1/ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả của bài hát
- Trẻ biết hát đúng lời theo nhịp ,theo giai điệu bài hát.
- Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi và biết chơi cùng cô và bạn.
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng hát đúng lời theo giai điệu bài hát.
- Biết thể hiện cảm xúc khi nghe hát.
3/ Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ cây.

	I/ CHUẨN BỊ
* Đồ dùng của cô:
  - Đàn ghi giai điệu các bài hát “ Quả gì, Bầu và bí”.
- Dụng cụ âm nhạc
* Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi cho trẻ
- Tâm thế trẻ thoải mái.
II. Tổ chức.
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem video thăm vườn cây
+ Cho trẻ kể tên các loài cây?
- Cô dẫn dắt vào bài
2. Nội dụng
HĐ1: Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài “Quả gì”
- Cô giới thiệu tên bài hát bài “Quả gì” của nhạc sĩ “Xanh Xanh”
- Cô hát mẫu bài hát 2 lần.
+ Lần 1 : Cô hát không nhạc
- Cô đọc lời ca bài hát
+ Lần 2 : Cô hát với nhạc 
- Dạy trẻ hát :
+ Cho cả lớp 2 lần
+ Cho từng tổ hát, cho nhóm, cá nhân trẻ lên hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ ĐT: - Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
* Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Quả gì”
- Cô vận động lần 1
- Cô cùng cả lớp vận động.
-> Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo vệ con vật quý hiếm
HĐ2: TCAN: Thi xem ai nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi
HĐ3 : Hát nghe  bài “Bầu và bí” – Phạm tuyên
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài hát “Bầu và bí” – Phạm tuyên
- Lần 1: Cô hát không nhạc
- Giảng nội dung bài hát: 
- Lần 2: Cô hát với nhạc và biểu diễn cùng trẻ
+ ĐT:- Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và động viên khuyến khích trẻ. 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:






***********************************
Thứ 7 ngày 7 tháng 2 năm 2026
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Tên bài dạy: - Ôn KN ca hát bài hát “Quả gì”.

	[bookmark: _Hlk218928243]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1/ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả của bài hát
- Trẻ biết hát đúng lời theo nhịp ,theo giai điệu bài hát.
- Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi và biết chơi cùng cô và bạn.
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2/ Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng hát đúng lời theo giai điệu bài hát.
- Biết thể hiện cảm xúc khi nghe hát.
3/ Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ cây.

	I/ CHUẨN BỊ
* Đồ dùng của cô:
  - Đàn ghi giai điệu các bài hát “ Quả gì, Bầu và bí”.
- Dụng cụ âm nhạc
* Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi cho trẻ
- Tâm thế trẻ thoải mái.
II. Tổ chức.
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ xem video thăm vườn cây
+ Cho trẻ kể tên các loài cây?
- Cô dẫn dắt vào bài
2.Nội dung
HĐ1: Ôn KNCH: Quả gì
- Cả lớp hát – không nhạc. Cô chú ý sửa sai.
- Cả lớp hát – Kêt hợp nhạc. 
- Cô chú ý sửa sai
- Cô cho trẻ lên biểu diễn kết hợp với các nhạc cụ
- Tổ, nhóm, cá nhân (Cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ)
ĐT: Các con vừa hát bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
HĐ2: Trò chơi âm nhạc: Âm thanh to nhỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi: 
- Cách chơi, luật chơi, cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi
HĐ3: Nghe hát: Bầu và Bí
- Cô giới thiệu tên bài hát nghe: Bầu và bí
- Cô hát cho cả lớp nghe lần 1 cùng với ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ. Cô hát  lần 2 cùng vận động minh họa.
- Cô động viên trẻ hưởng ứng cùng cô.
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và động viên khuyến khích trẻ. 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ



+ Điều chỉnh:
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